
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CƯ M’GAR 

Số:   3738/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Cư M’gar, ngày  27   tháng 6 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Giấy khen đối với tập thể, cá nhân đã có thành tích trong 

 phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học 2024 - 2025 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;  

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ Nội vụ quy 

định biện pháp thi hành Luật thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-

CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 17/2024/QĐ-UBND ngày 06/5/2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định thi đua, khen thưởng tỉnh Đắk Lắk; 

Căn cứ Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 17/01/2025 của Ủy ban nhân 

dân huyện Cư M’gar về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, 

khen thưởng huyện; 

Căn cứ kết quả tổng hợp phiếu thẩm định xin ý kiến thành viên Hội đồng 

Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện tại Tờ trình số 162/TTr-NV ngày 24/6/2025 

của Phòng Nội vụ về việc xin ý kiến xét chọn và đề nghị tặng Danh hiệu thi đua, 

hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc 

thực hiện nhiệm vụ năm 2024-2025 ;  

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ huyện tại Tờ trình số  164 /TTr-

NV ngày 27/6/2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar 

đối với 17 tập thể và 259 cá nhân đã có thành tích trong phong trào thi đua thực 

hiện nhiệm vụ năm học 2024 - 2025; Cụ thể:  (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tiền thưởng thực hiện theo Nghị định số 98/2023/NĐ-CP của 

Chính phủ 

Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn ngân sách huyện sau khi thực hiện điều 

chuyển bổ sung kinh phí về xã mới theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Hội đồng Thi đua, 



2 
 

Khen thưởng huyện; Trưởng các phòng: Nội vụ, GDĐT huyện; thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 

- Như điều 3;  

- CT, PCT UBND huyện; 

-  Các Phòng: Nội vụ, GDĐT; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Hồng Nhật 
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DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN  

Được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen năm học 2024-2025 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày    /6/2025 của UBND huyện Cư M’gar) 

I. Tập thể: 17 đơn vị 

1. Trường Mầm non 10-3 

2. Trường Mẫu giáo Cư M’gar 

3. Trường Mẫu giáo Hoa Sen 

4. Trường  Mẫu giáo Ea Tar 

5. Trường Mầm non Phong Lan 

6. Trường TH Trần Phú, huyện Cư M’gar. 

7. Trường tiểu học Lý Thường Kiệt 

8. Trường tiểu học Lê Quý Đôn 

9. Trường Tiểu học Ama Trang Lơng 

10. Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai 

11. Trường Tiểu học Mạc Thị Bưởi 

12. Trường  THCS Nguyễn Tri Phương, huyện Cư M’gar 

13. Trường THCS Y Ngông Niê Kdăm, huyện Cư M’gar 

14. Trường THCS Phan Đình Phùng, huyện Cư M’gar 

15. Trường TH và THCS Hùng Vương, huyện Cư M’gar 

16. Trường THCS Hoàng Văn Thụ, huyện Cư M’gar 

17. Trường  THCS Đinh Tiên Hoàng, huyện Cư M’gar 

II. Cá nhân: 259 người 

1. Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giáo viên trường Mầm non Ea Kpam 

2. Bà Phan Thị Sen, Giáo viên trường Mầm non Ea Kpam 

3. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhạn, Giáo viên trường Mầm non Ea Kpam 

4. Bà H Noan Niê, Giáo viên trường Mẫu giáo Ea Tul 

5. Bà H Đim Mlô, Giáo viên trường Mẫu giáo Ea Tul 

6. Bà H Lin Đa Niê, Giáo viên trường Mẫu giáo Ea Tul 

7. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giáo viên trường Mầm non Hoa Hồng 

8. Bà Trần Thị Gái, Nhân viên trường Mầm non Hoa Hồng 

9. Bà Phạm Thị Thanh Tâm, Giáo viên trường Mầm non 10-3 

10. Bà Phan Thị Duyên, Giáo viên trường Mầm non 10-3 

11. Bà Hà Thị Liên, Nhân viên trường Mầm non 10-3 

12. Bà Nguyễn Thị Hương, Hiệu trưởng trường Mầm non Cư Dliê M’nông 

13. Bà Nguyễn Thị Luyến, Nhân viên trường Mầm non Cư Dliê M’nông 
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14. Bà Vũ Thị Thuận, Giáo viên trường Mầm non Cư Dliê M’nông 

15. Bà H Lam Ktla, Giáo viên trường Mầm non Cư Dliê M’nông 

16. Bà Trần Thị Linh Đan, Giáo viên trường Mầm non Ban Mai Xanh 

17. Bà Phan Thị Anh, Giáo viên trường Mầm non Phong Lan 

18. Bà Đoàn Thùy Trinh, Giáo viên trường Mầm non Phong Lan 

19. Bà Nguyễn Thị Hoa, Giáo viên trường Mầm non Phú Xuân 

20. Bà H Yuh Ayŭn, Nhân viên trường Mầm non Phú Xuân 

21. Bà Nguyễn Thị Hậu, Giáo viên trường Mẫu giáo 30-4 

22. Bà H Ngôn Buôn Yă, Nhân viên trường Mẫu giáo 30-4 

23. Bà Hoàng Thị Hà, Phó hiệu trưởng trường Mầm non Ea Drơng 

24. Bà H Bil Êban, Giáo viên trường Mầm non Ea Drơng 

25. Bà H Blin Êban, Giáo viên trường Mầm non Ea Drơng 

26. Bà Phạm Thị Thu Uyên, Giáo viên trường Mầm non Tuổi Ngọc 

27. Bà Trần Thị Thu Thuỳ, Giáo viên trường Mầm non Tuổi Ngọc 

28. Bà Võ Thị Hiền Hoài, Giáo viên trường Mầm non Tuổi Ngọc 

29. Bà Nguyễn Thị Thanh, Giáo viên trường Mầm non Thị trấn Ea Pốk 

30. Bà Trần Thị Hậu Mlô, Giáo viên trường Mầm non Thị trấn Ea Pốk 

31. Bà H  Ri Ayŭn, Giáo viên trường Mầm non Vàng Anh 

32. Bà Nguyễn Thị Kim Ánh, Giáo viên trường Mầm non Vàng Anh 

33. Bà Đặng Thị Vân, Giáo viên trường Mẫu giáo Kim Đồng 

34. Bà Trần Thị Thái, Giáo viên trường Mẫu giáo Kim Đồng 

35. Bà Vũ Thị Thơm, Giáo viên trường Mẫu giáo Cư M’gar 

36. Bà H' Luôr Kbuôr, Giáo viên trường Mẫu giáo Cư M’gar 

37. Bà H' NaLy Êban, Giáo viên trường Mẫu giáo Cư M’gar 

38. Bà Trương Thị Bích Hạnh, Giáo viên trường Mẫu giáo Cư Suê 

39. Bà Nguyễn Thị Nguyệt Minh, Nhân viên trường Mẫu giáo Cư Suê 

40. Bà Ngô Thị Dung, Phó hiệu trưởng trường Mẫu giáo Hoa Sen 

41. Bà Nguyễn Thị Chim, Giáo viên trường Mẫu giáo Hoa Sen 

42. Bà Phạm Thị Hương, Nhân viên trường Mẫu giáo Hoa Sen 

43. Bà Mạc Thị Hà, Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Ea M’nang 

44. Bà Đàm Thị Sâm, Giáo viên trường Mẫu giáo Ea M’nang 

45. Bà Đinh Thị Nương, Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Ea M’droh 

46. Bà Nguyễn Thị Yên, Giáo viên trường Mẫu giáo Ea M’droh 

47. Bà H Viêl Niê, Giáo viên trường Mẫu giáo Ea M’droh 
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48. Bà Vi Thị Bằng, Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Ea Tar 

49. Bà Nguyễn Thị Hồng, Giáo viên trường Mẫu giáo Ea Tar 

50. Bà Nguyễn Thị Thể, Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Mai 

51. Bà Phan Thị Tình, Giáo viên trường Mầm non Hoa Mai 

52. Bà Nguyễn Thị Thảo, Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Ea H’đing 

53. Bà Đàm Thị Na, Giáo viên trường Mẫu giáo Ea H’đing 

54. Bà H Nika Niê, Giáo viên trường Mẫu giáo Ea H’đing 

55. Bà H Mion Niê, Giáo viên trường Mẫu giáo Buôn Win 

56. Bà H Bluih Ayǔn, Giáo viên trường Mẫu giáo Buôn Win 

57. Bà Đàm Thị Tháo, Giáo viên trường Mẫu giáo Buôn Win 

58. Bà H Juih Ayŭn, Giáo viên trường Mầm non Ánh Dương 

59. Bà H Ngọc Bích Buôn Yă, Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Phượng 

60. Bà Lâm Thị Thu Thắm, Giáo viên trường Mầm non Hoa Phượng 

61. Bà Trịnh Thị Kim Nguyệt, Giáo viên trường Tiểu học Phạm Hồng Thái 

62. Bà Phạm Thị Phương, Giáo viên trường Tiểu học Phạm Hồng Thái 

63. Bà Võ Thị Vân, Giáo viên trường Tiểu học Phạm Hồng Thái 

64. Bà Cao Thị Nga, Nhân viên trường Tiểu học Phạm Hồng Thái 

65. Bà Đào Thị Lan Phương, Nhân viên trường Tiểu học Phạm Hồng Thái 

66. Bà Hoàng Thị Thu Phượng, Nhân viên trường Tiểu học Phạm Hồng Thái 

67. Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Giáo viên trường Tiểu học Phan Bội Châu 

68. Bà Nguyễn Thị Thu, Giáo viên trường Tiểu học Phan Bội Châu 

69. Bà Nguyễn Thị Thủy, Nhân viên trường Tiểu học Phan Bội Châu 

70. Ông Nguyễn Xuân Anh, Giáo viên trường Tiểu học Phan Bội Châu 

71. Bà Phan Thị Hoa, Giáo viên trường Tiểu học Phan Bội Châu 

72. Bà Dương Thị Chính, Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Phú. 

73. Bà Trần Thúy Kiều, Giáo viên trường Tiểu học Trần Phú. 

74. Bà Lê Thị Tân, Hiệu trưởng trường Tiểu học Chu Văn An 

75. Bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Chu Văn An 

76. Bà Đinh Thị Thanh, Giáo viên trường Tiểu học Chu Văn An 

77. Bà Nguyễn Thị Bảo Hoàng, Giáo viên trường Tiểu học Chu Văn An 

78. Bà Nguyễn Thị Hạ, Giáo viên trường Tiểu học Chu Văn An 

79. Ông Nguyễn Hữu Chuẩn, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Khuyến. 

80. Ông Lê Ngọc Hải, Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Khuyến. 

81. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga , Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Khuyến. 
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82. Ông  Nguyễn Hữu Sơn, Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Khuyến. 

83. Bà H Tuen Êban, Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Khuyến. 

84. Bà Nguyễn Thị Minh Lê, Giáo viên trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm 

85. Bà Hoàng Thị Chuyên, Giáo viên trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm 

86. Ông  Hoàng Đình Lộc, Hiệu trưởng trường Tiểu học Quang Trung. 

87. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Giáo viên trường Tiểu học Quang Trung. 

88. Bà  Trần Thị Hiền Lương, Giáo viên trường Tiểu học Quang Trung. 

89. Bà Đoàn Thị Khuy, Giáo viên trường Tiểu học Lý Thường Kiệt 

90. Bà Nguyễn Thị Mộng Huyền, Giáo viên trường Tiểu học Lý Thường Kiệt 

91. Bà H Riăm Êban, Nhân viên trường Tiểu học Lý Thường Kiệt 

92. Bà  Phạm Thị Thuỳ Dung, Giáo viên trường Tiểu học Lý Thường Kiệt 

93. Ông Nguyễn Văn Hải, Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Văn Tám 

94. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Văn Tám 

95. Bà Trần Thị Lạt, Giáo viên trường Tiểu học Lê Văn Tám 

96. Bà Trần Thị Ngọc Thanh, Hiệu trưởng tiểu học Ngô Gia Tự 

97. Ông Nguyễn Hữu Hợp, Phó hiệu Trưởng tiểu học Ngô Gia Tự 

98. Ông Trần Hữu Phước, Giáo viên tiểu học Ngô Gia Tự 

99. Bà Vũ Thị Bảy, Giáo viên trường Tiểu học Trần Quốc Toản 

100. Bà Võ Thị Hiệp, Giáo viên trường Tiểu học Trần Quốc Toản 

101. Bà Nguyễn Thị Ý, Giáo viên trường Tiểu học Lê Đình Chinh 

102. Bà Nguyễn Thị Hiền Diệu, Giáo viên trường Tiểu học Lê Đình Chinh 

103. Bà Đinh Thị Hiền, Giáo viên: trường Tiểu học Lê Đình Chinh. 

104. Bà Đinh Thị Loan, Giáo viên trường Tiểu học Lê Đình Chinh 

105. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Giáo viên trường Tiểu học Lê Đình Chinh 

106. Bà Bùi Thị Qúy, Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Đình Chinh 

107. Ông Lê Anh Tuấn, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi 

108. Bà Trần Thị Anh Đào, Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi 

109. Bà Nguyễn Thị Quý, Giáo viên trường Tiểu học Mạc Thị Bưởi 

110. Bà Nguyễn Thị Nhài, Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Bế Văn Đàn 

111. Bà Hà Thị Viện, Giáo viên trường Tiểu học Bế Văn Đàn 

112. Bà H Bơt Niê, Giáo viên trường Tiểu học Bùi Thị Xuân 

113. Bà Phan Cẩm Anh, Giáo viên trường Tiểu học Bùi Thị Xuân 

114. Bà Phạm Thị Tố Như, Giáo viên trường Tiểu học Bùi Thị Xuân 

115. Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Huỳnh Thúc Kháng 
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116. Bà  Đậu Thị Mai Hương, Giáo viên trường Tiểu học Huỳnh Thúc Kháng 

117. Ông  Phan Thanh Hùng, Nhân viên trường Tiểu học Huỳnh Thúc Kháng 

118. Bà  Nguyễn Thị Nghĩa, Giáo viên trường Tiểu học Huỳnh Thúc Kháng 

119. Bà Vi Thị Yến, Giáo viên trường Tiểu học Lý Tự Trọng 

120. Bà Phạm Thị Hiền, Nhân viên trường Tiểu học Lý Tự Trọng 

121. Ông Lê Ngọc Tú, Hiệu trưởng trường Tiểu học Phan Đăng Lưu 

122. Bà Phan Thị Xuân Hiền, Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Phan Đăng Lưu 

123. Bà Đinh Thị Thanh, Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Trãi 

124. Bà Trần Thị Hiền, Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Trãi 

125. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Trãi 

126. Bà Mai Thị Huyền Trang, Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Trãi 

127. Bà Lê Thị Hằng, Nhân viên trường Tiểu học Nguyễn Trãi 

128. Bà Doãn Thị Thủy, Nhân viên trường Tiểu học Y Jút 

129. Bà Đỗ Thị Ưng, Nhân viên trường Tiểu học Y Jút 

130. Ông Y Khuyên Mlô, Giáo viên trường Tiểu học Y Jút 

131. Bà Nguyễn Thị Tĩnh, Giáo viên Trường Nguyễn Thị Minh Khai 

132. Bà Mai Thị Tân, Giáo viên trường Tiểu học Ama Trang Lơng 

133. Ông Đặng Văn Tuấn, Giáo viên trường Tiểu học Ama Trang Lơng 

134. Bà Vũ Thị Trang, Giáo viên trường Tiểu học Ama Trang Lơng 

135. Bà Đinh Thị Loan, Giáo viên trường Tiểu học Trưng Vương 

136. Bà Trần Thị Kiều Yến, Giáo viên trường Tiểu học Trưng Vương 

137. Bà H Jút  M lô, Giáo viên trường Tiểu học Trưng Vương 

138. Bà Lê Thị Anh Đào, Giáo viên trường Tiểu học Lê Lợi 

139. Bà  Phan Thị Thùy An,  Giáo viên trường Tiểu học Lê Lợi 

140. Ông Vi Văn Dương,  Giáo viên trường Tiểu học Lê Lợi 

141. Bà  Lê Thị Huyến,  Giáo viên trường Tiểu học Lê Lợi 

142. Bà Nguyễn Thị Hương,  Giáo viên trường Tiểu học Lê Lợi 

143. Bà Vũ Nguyễn Huyền Diệu,  Giáo viên trường Tiểu học Lê Lợi 

144. Bà  Phạm Như Hoa,  Giáo viên trường Tiểu học Lê Lợi 

145. Bà Phạm Thị Sâm, Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh 

146. Bà Đinh Thị Nương, Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh 

147. Bà Nguyễn Thị Thơ, Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh 

148. Bà Hoàng Thị Đào, Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh 

149. Bà Nguyễn Thị Thu Lành, Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh 
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150. Bà Phan Thị Huyền, Nhân viên trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh 

151. Bà Cao Thị Thanh Thúy, Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ 

152. Ông Y Mê Na Ktla , Nhân viên trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ 

153. Ông  Khuất Hoàng Phi Anh, Phó Hiệu Trưởng trường Tiểu học Lê Quý Đôn 

154. Bà Vũ Thị Hiền, Giáo viên trường Tiểu học Lê Quý Đôn 

155. Bà Nguyễn Thị Dung, Giáo viên trường Tiểu học Lê Quý Đôn 

156. Bà Nguyễn Thị Thơm, Giáo viên trường Tiểu học Lê Quý Đôn 

157. Bà Đào Thị Thanh Mai, Giáo viên trường Tiểu học Lê Quý Đôn 

158. Bà Đậu Thị Thùy Trang, Giáo viên trường Tiểu học Lê Quý Đôn 

159. Bà Nguyễn Thị Thu Giang, Giáo viên trường Tiểu học Lê Quý Đôn 

160. Bà H Yer Kđoh, Giáo viên trường Tiểu học Phan Chu Trinh 

161. Bà Nguyễn Thị Hậu, Giáo viên trường Tiểu học Phan Chu Trinh 

162. Bà H Kim Ngọc Niê, Giáo viên trường Tiểu học Phan Chu Trinh 

163. Bà Trần Thị Hương Trinh, Giáo viên trường Tiểu học Phan Chu Trinh 

164. Bà Ngọc Thị Vui, Nhân viên trường Tiểu học Phan Chu Trinh 

165. Bà Đinh Thị Thư, Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh 

166. Bà Trịnh Thị Đức Hạnh, Nhân viên trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

167. Bà H Hoăn Hwing, Giáo viên trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

168. Ông Vũ Hoàng Long, Giáo viên Trường THCS Nguyễn Tất Thành 

169. Bà Bùi Thị Hoa, Giáo viên Trường THCS Nguyễn Tất Thành 

170. Bà Lý Thị Trà, Giáo viên Trường THCS Nguyễn Tất Thành 

171. Bà Trần Thị Thu Hằng, Giáo viên Trường THCS Nguyễn Tất Thành 

172. Bà Lê Thị Thái, Giáo viên Trường THCS Nguyễn Tất Thành 

173. Bà Đinh Thị Khánh Trường, Giáo viên Trường THCS Nguyễn Tất Thành 

174. Ông Thái Đình Quyền, Giáo viên Trường THCS Nguyễn Tất Thành 

175. Bà Đoàn Thị Ngọc Hải, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lương Thế Vinh 

176. Ông Bùi Đăng Khoa, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lương Thế Vinh 

177. Bà Nguyễn Thị Cúc, Giáo viên Trường THCS Lương Thế Vinh 

178. Bà Hoàng Tú Hạnh, Giáo viên Trường THCS Lương Thế Vinh 

179. Ông Nguyễn Trọng Tuấn, Giáo viên Trường THCS Lương Thế Vinh 

180. Bà Lê Thị Sơn, Giáo viên Trường THCS Lương Thế Vinh 

181. Bà Nguyễn Thị Hà Ninh, Giáo viên Trường THCS Lương Thế Vinh 

182. Bà Nguyễn Thị Minh Châu, Nhân viên Trường THCS Lương Thế Vinh 

183. Bà Ngô Thị Lan Anh, Giáo Viên Trường THCS Lương Thế Vinh 
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184. Ông Nguyễn Công Long, Phó Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS Huyện Cư 

M’gar 

185. Ông Nguyễn Phùng Quang Hiếu, Giáo viên Trường PTDTNT THCS Huyện 

Cư M’gar 

186. Bà Lê Thị Tình, Nhân viên Trường PTDTNT THCS Huyện Cư M’gar 

187. Bà Huỳnh Thị Trang, Giáo viên Trường THCS Hoàng Hoa Thám 

188. Ông Trần Huỳnh Tạo, Giáo viên Trường THCS Hoàng Hoa Thám 

189. Ông Đỗ Mạnh Hùng, Giáo viên Trường THCS Hoàng Hoa Thám 

190. Bà Nguyễn Thị Trang, Giáo viên Trường THCS Hoàng Hoa Thám 

191. Bà Lê Thị Trầm, Giáo viên Trường THCS Hoàng Hoa Thám 

192. Ông Trần Tuấn Đạt, Giáo viên Trường THCS Hoàng Hoa Thám 

193. Bà Lê Thị Diệp, Giáo viên Trường THCS Nguyễn Tri Phương 

194. Bà Lê Thị Nghiên, Giáo viên Trường THCS Nguyễn Tri Phương 

195. Ông Nguyễn Văn Chơn, Giáo viên Trường THCS Nguyễn Tri Phương 

196. Ông Hoàng Long Điện, Hiệu trưởng  trường THCS Y Ngông Niê Kdăm. 

197. Bà Nguyễn Phương Thảo, Giáo viên trường THCS Y Ngông Niê Kdăm 

198. Bà Trần Thị Hoàng Anh, Giáo viên trường THCS Y Ngông Niê Kdăm 

199. Bà Phạm Thị Phương Thảo, Giáo viên trường THCS Y Ngông Niê Kdăm 

200. Ông Phạm Anh Dũng, Giáo viên trường THCS Y Ngông Niê Kdăm 

201. Bà Hoàng Thị Thủy, Giáo viên trường THCS Y Ngông Niê Kdăm 

202. Bà Bùi Thị Hạnh, Giáo viên trường THCS Y Ngông Niê Kdăm 

203. Ông Trịnh Quốc Hưng, Giáo viên Trường THCS Phan Đình Phùng 

204. Ông Trần Đình Thành Long, Giáo viên Trường THCS Phan Đình Phùng 

205. Ông Nguyễn Công Nam, Giáo viên Trường THCS Phan Đình Phùng 

206. Bà H Hoan Niê, Giáo viên Trường THCS Phan Đình Phùng 

207. Ông Hoàng Chí Cường, Giáo viên Trường THCS Phan Đình Phùng 

208. Ông Phan Thành Sơn, Giáo viên Trường THCS Phan Đình Phùng 

209. Bà Cao Thị Kim Oanh, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Hùng 

Vương 

210. Bà Phan Thị Công Nga, Giáo viên trường Tiểu học và THCS Hùng Vương 

211. Bà Nguyễn Thị Quỳnh, Nhân viên trường Tiểu học và THCS Hùng Vương 

212. Ông Niê Đức Thành, Giáo viên trường Tiểu học và THCS Hùng Vương 

213. Ông Đinh Nho Việt Anh, Giáo viên trường THCS Hoàng Văn Thụ 

214. Ông Nguyễn Quang Hạnh, Giáo viên trường THCS Hoàng Văn Thụ 

215. Bà Vũ Thị Nga, Giáo viên trường THCS Hoàng Văn Thụ 
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216. Bà Hồ Thị Hoa, Giáo viên trường THCS Hoàng Văn Thụ 

217. Ông Trần Danh Toại, Phó Hiệu trưởng trường THCS Đinh Tiên Hoàng 

218. Ông Đặng Quang Trường, Phó Hiệu trưởng trường THCS Đinh Tiên Hoàng 

219. Bà Nguyễn Thị Hồng Xuân, Giáo viên trường THCS Đinh Tiên Hoàng 

220. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Giáo viên trường THCS Đinh Tiên Hoàng 

221. Bà Trần Thị Thu Trang, Giáo viên trường THCS Đinh Tiên Hoàng 

222. Bà Lê Trần Diệu Hương, Giáo viên trường THCS Đinh Tiên Hoàng 

223. Bà Lương Thị Thùy Dương, Giáo viên trường THCS Đinh Tiên Hoàng 

224. Bà Trần Mộng Oanh, Nhân viên trường THCS Đinh Tiên Hoàng 

225. Bà Lê Thị Ngọc, Giáo viên trường THCS Đinh Tiên Hoàng 

226. Ông Phạm Văn Lưu, Hiệu trưởng trường THCS Cao Bá Quát 

227. Bà Doãn Thị Thu, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ 

228. Bà Trần Thị Hạnh Nhân, Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trường Tộ 

229. Ông Bùi Văn Thịnh, Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trường Tộ 

230. Ông Nông Văn Toàn, Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trường Tộ 

231. Bà Lê Thị Vân Hải, Phó hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Huệ 

232. Bà Lương Thị Ánh Sương, Giáo viên Trường THCS Nguyễn Huệ 

233. Bà Bàn Thị Kim Chi, Giáo viên trường THCS Nguyễn Huệ 

234. Bà Đỗ Thị Thơ, Giáo viên trường THCS Nguyễn Huệ 

235. Ông Nguyễn Văn Tân, Giáo viên trường Trung học cơ sở Ea Tul 

236. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giáo viên trường Trung học cơ sở Ea Tul 

237. Ông Trần Quang Thái, Giáo viên trường Trung học cơ sở Ea Tul 

238. Ông Nguyễn Xuân Bình, Giáo viên Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 

239. Bà Nguyễn Thị Hồng Duyên, Giáo viên Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 

240. Ông Nguyễn Lê Mai, Giáo viên Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 

241. Ông Hà Mạnh Tuân, Giáo viên Trường THCS Ngô Mây 

242. Ông Byă Them, Giáo viên Trường THCS Ngô Mây 

243. Bà Đậu Thị Quỳnh, Nhân viên Trường THCS Ngô Mây 

244. Bà Nguyễn Thị Huệ, Giáo viên trường THCS Lê Hồng Phong 

245. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Giáo viên trường THCS Lê Hồng Phong 

246. Ông Phạm Trọng Trường, Giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Bé 

247. Ông Lê Anh Tuấn, Giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Bé 

248. Ông Trương Văn Linh, Giáo viên trường Tiểu học và THCS Đinh Núp 

249. Bà H Pem Niê, Nhân viên trường Tiểu học và THCS Đinh Núp 
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250. Ông Y Sen Mlô, Giáo viên trường Tiểu học và THCS Đinh Núp 

251. Bà H Lai Kđoh, Giáo viên trường Tiểu học và THCS Đinh Núp 

252. Bà H Pi Ksơr, Nhân viên trường Tiểu học và THCS Đinh Núp 

253. Ông Cao Văn Tuyến, Hiệu trưởng trường THCS Đoàn Thị Điểm 

254. Bà H Buel Niê, Giáo viên trường THCS Đoàn Thị Điểm 

255. Bà Phan Thị Thanh Thủy, Giáo viên trường THCS Đoàn Thị Điểm 

256. Ông Đặng Phước Nguyên, Giáo viên trường THCS Đoàn Thị Điểm 

257. Ông Vũ Xuân Long, Giáo viên trường THCS Trần Quang Diệu 

258. Ông Phạm Hồng Tuấn, Giáo viên trường THCS Trần Quang Diệu 

259. Bà Vũ Thị Thuỳ Trang, Giáo viên trường THCS Trần Quang Diệu 
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